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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ NINH HÒA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: VẬT LÝ LỚP 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không tính thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm)

a) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng.

b) Trong những vật sau: Mặt trời, mặt trăng, tờ giấy trắng, cái bảng trắng, con đom đóm

đang phát sáng, ngọn nến đang cháy, gương phản chiếu ánh sáng mặt trời, cây sắt nung đỏ.

Vật nào là nguồn sáng?

Câu 2: (2,0 điểm)

a) Trong giờ học vật lý, bạn Phú lần lượt đặt cây bút chì sát trước hai chiếc gương.

- Nhìn vào gương 1, thấy ảnh của cây bút chì nhỏ hơn vật.

- Nhìn vào gương 2, thấy ảnh của cây bút chì lớn hơn vật.

Em hãy xác định tên hai loại gương đó.

b) Nếu bạn Phú đặt cây bút chì trước gương phẳng, thì bạn ấy phải đặt như thế nào để:

- Ảnh của cây bút chì song song và cùng chiều với vật?

- Ảnh của cây bút chì cùng phương và ngược chiều với vật?

Câu 3: (2,0 điểm)

Đặt một vật hình tam giác ABC trước gương phẳng như Hình 1.
Em hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

Câu 4: (2,0 điểm)

Vật A thực hiện 450 dao động trong 10 giây. Vật B thực hiện số

dao động gấp đôi vật A trong cùng thời gian.

a) Tính tần số dao động của hai vật trên.

b) Vật nào phát ra âm bổng hơn? Vì sao?

Câu 5: (2,0 điểm)

a) Nêu 1 ví dụ về nguồn âm và nêu rõ bộ phận nào của nguồn âm đó dao động phát ra âm

thanh.

b) Âm có thể truyền qua môi trường nào và không thể truyền qua môi trường nào?
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 7

Câu hỏi Nội dung trả lời Điểm

Câu 1

a.

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi

theo đường thẳng
1,0 điểm

b.

Nguồn sáng là: Mặt trời, con đom đóm đang phát sáng, ngọn nến

đang cháy, cây sắt nung đỏ.

1,0 điểm

Câu 2

a.

- Gương 1 là gương cầu lồi. 0,5 điểm

- Gương 2 là gương cầu lõm. 0,5 điểm

b.

- Để ảnh của cây bút chì song song và cùng chiều với vật thì phải

đặt bút chì song song với mặt gương.

0,5 điểm

- Để ảnh của cây bút chì cùng phương và ngược chiều với vật thì

phải đặt bút chì vuông góc với mặt gương.

0,5 điểm

Câu 3

- Vẽ đúng, đầy đủ các ký hiệu.

- Ảnh ảo A’B’C’; các đường nối AA’, BB’, CC’ phải vẽ bằng nét

đứt, nếu vẽ bằng nét liền: Trừ 0,5 điểm.

- Thiếu hoặc sai ký hiệu khác: trừ 0,25 điểm.

2,0 điểm
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Câu 4

a.

Tần số dao động của vật A: 450:10 = 45 (Hz) 0,5 điểm

Tần số dao động của vật B: (450 x 2):10 = 90 (Hz) 0,5 điểm

b.

Vật B phát ra âm bổng hơn, 0,5 điểm

vì vật B có tần số dao động lớn hơn. 0,5 điểm

Câu 5

a.

Học sinh cho ví dụ đúng 0,5 điểm

Chỉ ra được bộ phận dao động phát ra âm. 0,5 điểm

b.

Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng, khí và

không thể truyền qua môi trường chân không.

1,0 điểm


